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kaya- -khandhavará-vagga (Tam Tạng quyền 17 жар 28) 
. сб giải rằng | 

* Thuở nọ hai vi đại đức Sãriputta (Xá. Lợi-Phất) và 
`Маһа Kotthita đang ngụ tại vườn Lộc-Giã (Isipatanamiga- 
dayavana) gần kinh đô Bãranasi. 

Thừa йр trời thanh gió mát Thầy Kotthita rời KHÔI | 
nơi hoang vắng đến viếng Đức Sàriputta và hỏi : 

* Bạch Ngài Sãriputta, xin ngài cho biết thầy tỳ kheo 
có giới đức trong sạch cần phải niệm qưởng Pháp nào, 
phải thực hành theo đường lối nào đề tiến hoá và trở 
' nên cao thượng hơn ? : : 

B. Ð. Sariputta đáp : i 

S Thäy ty kheo có giói đức trong sạch cần phải luôn 
luôn chú tâm quán tưởng về ngũ uân đúng theo chân. lý 
như vầy : ” Các uần là vô thường, | là khô não, là bịnh 
tật, là ung nhọt, là mũi tên, là căn nguyên sự khó, là rời 
ra, ы biến đồi là róng ИЛА và su vô ngã. ” 


„ Khi đã thực hành ду đủ đúng theo chân lý như thế, 
thây tỳ kheo trở nên sáng suốt, thấy rõ các pháp siêu thoát 
và thành đạt quả “ Tu-Đà-Hườn ”, 


cà Bach ngài Sãriputta, thầy tỳ kheo đã nhập lưu 
Tu-Đà Huờn ” cần phải tiếp tục hành theo Pháp nào đề 
phát triền nội tâm ? ” 


TH “Này thầy Kotthita, thầy tỳ kheo đắc Tu đà Huờn 
quả cần phải luôn luôn chú tâm quán xét về ngũ uần đúng 
theo chân lý nhw vầy : “Các uần đều là vô thường, là khô 
não... là vô ngã. Khi đã thực hành đúng đắn như thế, thầy 
tỳ kheo sē tiến thêm một bậc và thành đạt “Tư-Đà-Hàm 
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quả ”. 


‚ү Bach ngài Sãriputta, thầy tỳ kheo đắc quả Ти-йй- 
Hàm cần phải tiếp tục chú tâm thực hành Pháp nào đúng 
theo chân lý đề tiến triền thêm ?” 


Кок; thầy Kotthita ! thầy tỳ kheo bậc Tư-đà-Hàm 
cần phải luôn luôn chú tâm niệm tưởng về ngũ пап đúng 
theo chân lý như vầy : “Các uần đều là vô thường, là 
khô não... là vô ngã.” Khi đã thực hành đầy đủ đúng đắn 
như thế, thầy tỳ kheo sẽ tiến thêm một bước nữa và đắc 
“ A-Na-Hàm ” quả. ” 


_— ` Bạch ngài Sãriputta, thầy tỳ kheo bậc A-Na-Hàm 

. cần phải tiếp tục chú tâm thực hành Pháp nào đúng theo 
chân lý đề tiến triền thêm ?” 
— “Này thầy Kotthia, dù đã bước lên A-Na-Hàm 
quả, thầy tỳ kheo cũng cần phải luôn luôn chú tâm quấn 
tưởng về пой пап đúng theo chân lý như уйу: “ Các пап 
đều là vố thường, là khô não... là vô пра.” Khi đã thực 
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hành tròn đủ đúng đắn như thế, thầy tỳ kheo sẽ tiến lên 
một bậc nữa và thành đạt quả vị A-La-Hán. 


gs x Bach ngài Sāriputta, thầy ty kheo đắc quả A-La- 
Hán cần phåi tiếp tục chú tâm thực hành Pháp nào nữa 
cho được lợi ích ? ” 


— “Này thầy Kotthita, dù đã thành đạt quả vị A- 
La-Hần, thây tỳ kheo cũng cần phải luôn luôn chú tâm 
quấn xét về ngũ пап đúng theo chân lý như уйу: “ Các 
пап đều là vô thường, là khô não... là vô ngã.” 


Dù cố công trì chí đến mức độ nào, các hành giả 
cũng không sao vượt qua khỏi các pháp cao thượng cùng 
tột của bậc thánh A-La-Hán. Nhưng các ngài vẫn luôn 
luôn rèn luyện nội tâm đề bảo tồn nguồn thanh tịnh an 
vui trong đời “hiện tại (hữu dư Niết bàn), đề duy trì tuệ 
giác và ghi nhớ biết mình (Satisampajaññia). | 


Nên ý thức rằng cuộc vấn đáp trên đây, giữa hai vị 
Đại Đức là đề giải thích “ Pháp Thông tuệ (Vipassan). 
Đây là pháp hành thực tế đúng theo chân lý mà hành giả ` 
phải ghi nhớ trong tâm và nên luôn luôn quán xét rằng : 
* Ngũ пап là vô thường, là khô não, là binh tật, là ung 
nhọt, là mũi tên, là nguồn gốc sự khô làm cho bất an 
khó chịu, là biến đôi, là tan rã, là rỗng không, là vô 
ngã. Đó không phải là ta, là của ta, là bản ngã. ” ° 


Niệm tưởng thường như thế sẽ đưa đến đạo quả 
Niết-Bàn trong kiếp hiện tại. Nên biết rằng ghi nhớ 
thường xuyên trong tâm là tư cách phối hợp tập trung 
từ tưởng đề quán xét, suy tính, cân phân. Nghĩ ngợi, suy 
tư hằng phát sanh từng hồi từng chặp, nhưng rèn luyện 
nội tâm là tập hợp gom vào nội tại liên tục, không cho 
gián đoạn, M 


TAM TƯỚNG (Trilakkhana) 


MƯỜI ĐẶC TÍNH VÔ THƯỜNG (Anieenlakkhana) 


Апіссат palokam сатат pabhañgü addhuvam 
viparinRmadhammam._ asãram vibhavam sankhãtam 
maranadhamam. 


. Aniccam : Không thường 

‚ Palokam : Tan rã 

‚ Càram : Кипр động 

- Pabhagn : Tiệu điệt | 

f Аааһтуаш : Không bên | 
А Viparinamadhammam : Thay đồi tự nhiên 
Asaram : Mềm yếu 

. Vibhavam : Hư hoại 

. Sankhatam : Hữu vi 

. Maranadhammam : Có sự chết là lẽ thường. 


БЕ, 


' . Aniccam là tư cách không thường luôn luôn thay ` 
đồi, diễn biến, không 0 ở luôn một chỗ, đoạn đầu và đoạn 
cuối không тб rêt. Nghĩa là sanh ở giai đoạn đầu và diệt ở 
đoạn cuối. Mỗi sự vật từ lúc mới phát sanh vẫn luôn luôn 
diễn biến không thường trụ cho đến khi tiêu diệt rã tan. 

2. Palokam là trạng thái suy bại rã rời do các thẩm 
họa : bịnh tật, già nua, tử biệt, là qui luật cố định của 
tất cả sự vật. 

3. Caram là Tung động, xao xuyến, băn khoăn vì 
bịnh, già, i chết, vì tám Pháp thế gian (Lợi, thất lợi, 
quyền, thất quyền, vui, khô, khen, chê). Chỉ có bậc thánh 
nhân thân tâm an tỉnh, bình đẳng vững vàng mới không 
còn rung động vì những biến cố của cuộc đời phà phiếm. 

4. РАВНАМСО là tư cách hủy điệt tan rã thông 
thường. Nghĩa là tất cả sự vật do nguyên nhân cấu tạo 
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đều phải mang lẩy sổ phận điêu linh không sao tránh 
khói. 

5. Addhuvam là không bền vững, phải bị suy vong 
sụp bộ và chẳng được lên bï lâu đài, 

6, Vibarinamadhammam là thay đổi tự nhiên vì 
già và chết. Tất cả sự vật đều phải chịu định luật võ 
thường do ba giai đoạn : già, đau, chết. Từ thơ ấu trở 
thành người lớn rồi lần lần suy nhược già còm không sao 
tránh khỏi và kết thúc bằng cái chết. Nếu giải thích một 
cách tỉnh vi hơn thì trạng thái diễn biến thay đôi khởi 
đầu từ lúc chúng sanh lọt vào thai bào. Mỗi hơi thổ vô 
thở ra đều có kèm theo cái già, cái chết. Tư cách già và 
chết ở đây rất tỉnh vi kín đáo không rõ rệt nên rất khó 
nhận thức bằng cặp mắt phàm nhân, cũng như tim đền 
lún lần lần vì bị lửa đốt. Thật ra lửa vẫn cháy liên tục 
không ngừng, dầu vẫn từ từ hao cạn khiến ít ai lưu tâm 
đến những diễn biến vô thường nhó nhặt ấy. Nhưng cuối 
cùng lửa phải 181 không sao tránh khói. І 

7. Аѕатат là mềm yếu, không vững chắc cũng như 
dâm Tảo дё rã rời khi đụng tới. 

8. Vibhavam là không cồn tiến hóa và bắt đầu hư 
hoại sụp đồ do bản chất suy nhược, tiềm lực hao mòn. 
Mỗi sự vật đều phải tiêu hao mòn mỏi trong khoảnh 
khắc. Trạng thái hư hoại rå tan khởi diễn cùng lúc với 
sự cấu tạo của mỗi chúng sanh. Người đời ý thức một 
cách lạc quan trước sự trưởng thành của đứa bé mới 


sanh. Nhưng trong thật tế tư cách tiến triển đó chỉ là bề 


trái của sự hư hoại rã rời, mòn môi mà thôi. Những 
danh từ : ấu niên, trung niên, lão niên có ý nghĩa : suy 
bại, Бае: nhược của giai đoạn đầu tiên, giai đoạn giữa và 
chặn cuối cùng của sự vật. Đó là trạng thái sút giảm từ 
thơ ấu đến trai tráng, đến già rồi rốt cuộc phải chết. 

9. Sankhatam có nghĩa D hữu vi là do nguyên nhân 
cấu tạo nên mỗi sự vật sanh ra đều khác biệt không cùng 
bản chất phầm cách dị đồng là lẽ tự nhiên. 


10. Maranadhammam là định luật bất di bất dịch 
về sự chết, sự hủy diệt, sự chấm dứt. Mỗi sự vật sanh ra 
chỉ chờ ngày sụp đồ rã rời không sao khác được, không 
thê kéo dài trường cữu. Đối với những vật vô tri giác 
như đồng hồ chẳng hạn, nó phải ngừng chạy khi hết dây 
thiều hoặc bị trục trặc vì nhiều lý do khác mà chúng ta 
thường gọi đồng hồ hư hay chết. , 

Tất cả mười trạng thái được giải thích trên đây tông 
hợp lại gọi là “vô thường tướng”, cho thấy rằng đặc tính 
của mỗi sự vật là không thường, là thay đôi triên miên. 
Vậy chúng ta cần phải luôn luôn niệm tưởng trắc nghiệm 
10 trạng thái đó đề nhận định rõ rệt tư cách vô thường 
của các pháp hữu vi. | : 

` Khi niệm tưởng về vô thường, hành giả cân phải ghi 
nhớ &й 10 danh từ đó bằng tiếng Pali và ý nghĩa hoặc 
thuộc nằm lòng nghĩa cũng được. Niệm tưởng liên tục 
đề sáng suốt nhận định ý nghĩa của 10/danh từ đó gọi là 
` thông thấu lẽ vô thường biến đồi. 
PHƯƠNG PHÁP QUÁN TƯỞNG TÓM TẮT 
CHO THẤY NGŨ UÀN LÀ VÔ THƯỜNG. 

Phải quán tưởng rằng : 

“ Sắc là vô thường, là tan rã, là hư hoại, không bền 
vững, là thay đôi triỀn miên, là mềm yếu, là hủy diệt tự 
nhiên. j Ç ; 

( Cūng áp dung 10 danh từ kề trên đề quán xét về 
tư cách vô thường của những цап : Sắc, Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức ). 

Niệm tưởng thường xuyên như vậy gọi là quán xét 
về tư cách vô thường của ngũ uân đề thấy rõ 50 Pháp 
vô thường « Aniccānu-passanā ». Nghĩa là niệm đủ 5 

` uán, mỗi uán 10 tiếng như đã giải trên. 

Phương pháp tóm lược về sự quần tưởng ngũ uần nầy 
giúp các hành giả Phật tử rèn luyện dë dàng Pháp * Vô 
thường tướng ” gọi là “ Aniccalakkhana ”. 

6. 


Ë > Жыл ав N ‚ 
УАТ СНЕ ТАР УО THƯƠNG TƯỜNG 
(làm cho không thấy rõ trạng thái vô thường) 


Khi quán tưởng về.ngũ uân theo mười tiếng như đã 
giải, hành giả có thê thấy rõ ngũ, uần là vô thường, 
nhưng cũng có thê không thấy vì còn bị ngăn trở bởi 
những vật che lấp. Kinh Thanh - Tinh- Đạo (Visuddhi 
Масра) có giải về những vật che lấp kín đó nhir váy: 
“ Aniccalakkhanam tava udayabbayänan amanasikara 
santatiyā paticchannattā na upatthāti.” Có nghĩa là -vô 
thường tướng không phát sanh rõ rệt do nguyên nhân 
không chú tâm vê tư cách sanh diệt (của các pháp). Quên 
niệm tưởng là vật che lấp từ từ liên tục che án làm cho 
кш thấy тб vô thường tướng, theo Nam phạn Pali gọi 

là “Santati”, là những diễn biến sanh và diệt dính liền 
nhau một cách tỉnh vi liên tục, như tóc lông cũ rụng, tóc 
lông mới mọc lên, ít khi ai đề ý làm cho chẳng thấy rõ vô 
thường. Không chú tâm ghi nhớ tư cách sanh diệt, nghĩa 
là bổ quên không chú trọng tới sự niệm tưởng về ngũ 
пап. 

Nên luôn luôn chú tâm đến tư cách sanh diệt như 
уйу: "Ngũ uầh sanh lên rồi tiêu diệt liên tục không 
ngừng. 

Mỗi khi thấy người hay sanh vật nào cần phải niệm 
tưởng : “Người nầy, sanh vật nầy sanh diệt thường xuyên, 
và chớ nên niệm : “Người hay sanh vật пау. i 
“= Cách khác nữa dë hơn và thuận lợi, nên niệm : 

“ Tóc, lông, móng, răng, da,... sanh ra rồi tiêu diệt 
mãi mãi. Vì tóc, lông hằng mọc rồi Tung liên tục. Móng 
ra dài thì phải cắt. Như ЧА, tất cả những cơ quan, tế 
bào, huyết mạch trong xác thân cũng sanh ra rồi tiêu diệt 
như tóc, lông, móng. . . Những trạng thái đó rất vi tế rất 
khó. nhận định với mắt ‘phàm và phải dùng trí tuệ nội 
tâm mới thấy rõ từng chỉ tiết. 


25 TƯỚNG CỦA SỰ KHÔ 


Tư cách thống khô tuy. mang` một danh từ. nhưng 
biều hiện với nhiều trạng thái khác nhau và được chia 
ra 25 loại-đề khuyến khích người hành giả Phật tử quán 
tưởng dé dàng là : 


Dukkham rogam bhayam upasaggam аїа nam alemam 
asaranam adinavam aghãmulam vadhakam sãsavam mãrã- 
misam jâti-bhamm am jãrãdhammam byãdhidhammam 
sokadha mmam paridevadhammam upäyãdhammam sa 
'nkilesadhammam. 

. Hành giã cần phãi căn cứ vào những yếu điềm trên 
đây, rán chú tâm quấn tưởng thường xuyên về ngũ пап 
thì mới mong hủy diệt được si mê lầm lân.. 

1. Dukkham có nghĩa là bất mãn, khó. chịu, bức rức, 
đau đớn, được chia ra : 

а) Do tư cách sanh, diệt thô bạo của ngũ ап. 

b) Do nơi trú ần của sự khó chịu. 

2. Rogam là bịnh hoạn hay trạng thái gây ra sự khó 
cán phải chữa trị trước hết là tư cách Pe quân сйа 
ngū Uần: 

3. Gandam : Ngũ Пап là ung nhọt 

a) châm chích dày vò mãi mãi, 

b) có vật nhơ nhớp сһау ra không ngừng, | 

с) bị tan rã vì sanh, vì già, 

d) bị sưng phòng lên rôi bê vỡ. 

4. Sallam là mũi tên. Nghĩa là ng, Пап luôn luôn 
đâm chích đau đớn như mũi tên khó bë rút ra đặng. 

5; Арбат : Ngũ Uần hằng đem, i sự bất hạnh sâu 
não : 

а) bị nguyễn rủa, khinh rẻ phỉ háng 

” b) bi tiêu diệt từng hồi, từng chap 

с) là chỗ trú ân của tất cả điều bất hánh. 


6. Abadham nghĩa là ngũ Uần là động cơ của sự đau 
đớn và các điều tai hại 
a) làm mất sự tự do 
b) không đáp ứng sự an vui theo ý muốn 
c) là nơi an trú của sự khô đau. 
7. ITI : Ngũ Uần là mối tai họa hiềm nghèo. 
a) Chẳng thuộc ảnh hưởng của bất cứ ai. 
b) Không tuân lời ai cả. 
8. Upaddavam : Ngũ ап là hư hồng, rủi ro. 
а) Hằng đưa đến sự tiêu hoại và điều bất lợi 
b) Là nơi ап trú của các điều vô ích. 
9. Bhaym : Ngũ Пап là kinh khủng đáng ghê sợ 
a) Là giếng sanh ra điều sợ hãi. 
b) Là động cơ đưa tới khô đau và ngăn trở các điều 
phúc lạc. 
10. Upasaggam : Ngũ (ап là nguy hiểm tai hại. 
a) Đem lại điều bất lợi nguy nan. 
b) Gây ra tội lỗi khốn đốn. 
с) Làm phát sanh hiềm nguy vô bờ bến. 
? 11. Attanam : Ngũ Uàn là yếu hèn, bất lực, 
a) Bất lực không chống trả được điều khô, 
- b) Không có khả năng đương đầu với cảnh khô. 
12. Alenam : Ngũ Ušn là trống trải không che lấp 
được. 
‚ а) Không ngăn сап sự khô được. 
b) Không che lấp được sự khô. 
13. Asaranam : Ngũ Пап nghĩa là bơ vơ đơn độc, - 
' không được che chở và chẳng tây trừ được điều khô. 
14. айіпауат : Ngũ Uần là tượng trưng cho tội lỗi 
a) Gây ra khó khăn liên tục. 
b) Gây ra tội lỗi khô sầu mãi mãi. 
15. Aghamulam : Ngũ Uần là nguyên nhân gò bó thân 
tâm làm mất tự do. 


“ 


16. Vadhakam : Ngũ uần là động co hủy diệt niềm vui, 
17. Sãsavam : Là giam hãm trong bốn pháp chìm đ 
a) Giam hãm trong tình dục (Kāmasavn) 
b) Giam hãm trong sự tái sanh (Bhavasava) 
c) Giam hãm trong sự si mê (Avijjäsava) 
d) Giam hãm trong tà kiến (Ditthisava) 
18. Maramisam : Là mồi của ma vương, là lợi khí 
của tử ma và phiền não ma. 


⁄ 
am, 


19. Jatidhammam : Ngũ uần hằng có sự sanh liên 
. tiếp. Cần phải chặt đứt cội rễ thì mới chấm dứt được sự 
sanh mãi mãi. 
20. Jarādhammam : Ngũ uần hằng mang theo sự già 
liên tiếp. 
21. Byadhidhammam : №ӣ пап hằng mang theo sự 
đau đớn liên tục. 
22. Sokadhammam : Ngũ uần hằng mang theo điều 
sầu muộn. 
23. Paridevavxadhammam : Ngũ uần hằng mang theo 
sự khóc than rên гі. 
24. Upayasadhammam : Ngũ uần hằng mang о 
nỗi khó chịu đau đớn vì khó não. 
25. Sankilesadhammam : Ngũ uán hằng chứa chấp 
các điều nhơ nhớp là : ái dục, tà kiến, ác nghiệp. 


“PHƯƠNG PHÁP QUÁN TƯỞNG ` 
TÓM TẮT NGŨ UÂN LÀ KHÔ 


Cần phải quán tưởng như vầy : i 
“Các пап : sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là khô não, 
là ung nhọt, là binh tật, là mũi tên, là bất hạnh, đau đớn, 
thâm họa, hư. hông, kinh khủng, là nguy bại, là bất lực, 
là trống trải, là bơ vơ cô độc, là tội lỗi, 'eo hẹp, là sát 
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hại, là giam hãm trong chìm йат, là mồi của та vương 
hằng mang theo sự sanh, sự già, binh tât, buôn râu, than 
khóc, hằng chứa chấp các điều nhơ nhớp luôn luôn. ч 
Trong. lúc quán tưởng cần _phải nhớ, rõ ý nghĩ của 25 
loại khô kê trên gọi là ° "khô não tướng 
Đó là những trạng thái cho thấy xăng cái khô ngũ uán 
là thám khốc nguy hại nhứt, chẳng có sự khô nào sánh kịp. 


NHỮNG VẬT CHE LẤP KHÔ TƯỚNG 


Hạng. phàm phu thiều trí khó bề nhận thức rõ rệt 25 
khô tướng do hai nguyên nhân sau đây : 

1.— Quên mình không chú tâm đến các điều tai hại 
của sự khô. 

2.— Sự thay đôi oai nghi. 

Trong * Thanh-tinh-Bao ” (Visuddhimagga) có đoạn 
giải về Udayabbagáussana như váy : 

* Dukkhalakkhanam “abhinihasam mapatlpilanassa 
amansikārā iriyapathehi pati сеһаппайа na upattihāti”. 

Nghĩa là “ Khó tướng ” không thề phát hiện rõ rêt vì 
bị bốn oai nghi che lấp làm cho không lưu ý đến các 
điều tai hại (của ngũ пап). 

Su quên mình không ghi nhớ niệm tưởng за 
. xuyên yë các tai hại, đó là nguyên nhân của sự khô, vì 


- hiệu lầm rằng ngũ uần là vui, là hấp, dẫn, khiến chúng ta 


` say mê ôm ấp chúng. Khi bịnh tật ốm đau, chết chóc хау 
đến thì' chỉ biết than van sầu khô, tâm trí đảo điên, bức 
rức vô ngần. 

Vì không quán tưởng thường thường về ngũ uân và 
chẳng ' tìm cách loại trừ, mỗi khi bệnh tật phát sanh vì 
ngũ uần chúng ta lại chữa trị bằng thuốc men hoặc bó 
túc bằng vật thực. Ăn no xong thấy khoẻ khoắn an vui. 
' Nhung сһапр mấy ai biết quan niệm rằng sự ăn uống 


\\ 


quá độ cũng là niềm thống khô. Vì thực phẩm đưa vào 
dạ dày một cách bừa bãi cũng làm cho ngũ Пап xón xang 
khó chịu, соп người trở nên nặng nê bãi оаї chìm đắm 
trong hôn trầm. Thật ra chẳng có chỉ 'gọi là vui, dù là 
trong lúc không binh hoạn, được giàu sang sung túc, ăn 
uống no đủ, tiện nghỉ phong phú, lúc đau có săn thuốc, 
cần đến việc gì đều được như ý. Chấp trước rằng các 
điều thoả mãn đó là hạnh phúc an vui là nguyên tố che 
lấp không cho thấy rõ “ khó tướng ”. 
Tiếng nói oai nghỉ là vật che lấp là nói về sự thay 
đồi các cử động : đứng, đi, ngồi, nằm hoặc lúc nghỉ ngơi. 
` Nói oai nghi là vật che lấp khô tướng có nghĩa là khi 
đứng cũng có thé khiến chúng ta quên mình, lúc ngồi hay 
nằm cũng vậy. Hằng ngày, chúng tả luôn luôn cổ động 
di chuyên, không thê ngồi hoài, nằm hoặc đi hoài. Nhưng 
nếu chúng ta giữ cho lâu một oai nghỉ thì сб thê nhận 
thức biết mình, cho rằng sự mệt mỏi, buồn chán là một 
trạng thái khó của ngũ Uần nên cố tìm cách thay đồi oai 
nghỉ đề được an vui. Lë đó, tư cách thay đôi oai nghỉ là 
vật che lấp không cho thấy rõ khó tướng (của ngũ uần). 
Muốn nhận thức được “khó tướng” cần phải ở yên 
trong một oai nghỉ, nghĩa là đứng, đi, ngồi hay nằm thật 
lâu đề quán tưởng thì sẽ thấy rõ trạng thái mệt mỏi, bãi oài 
và cho rang пой ап thật là khô chớ chẳng có gì là vui thú. 


VÔ NGÃ 'TƯỚNG (Апана lakkhana) 


Vô ngã (Апана) có 5 tướng là : 

Param, rittam, tuccham, sunnam, апайа 

1. PARAM : Riêng rẽ khác biệt. Nghĩa là ngũ Uần 
hằng tự dó riêng biệt không thuộc quyền sở hữu của bất 
cứ ai, không bị vật gì chỉ phối buộc ràng. Chúng phải 
chịu binh hoạn già nua tự nhiên không gì ngăn сап đặng. 
Người có quyên lực thế mấy cũng không bắt buộc ngũ 
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Uần nghe theo. 


2. Rittam :Ít ĝi, mông manh. Nghĩa là ngũ Оп 
chẳng mấy khi được tốt đẹp an vui lâu dài. Quán tưởng 
` chu đáo cho thấy rằng ngũ Uần chẳng đẹp йё an vui gì 
mà chỉ toàn là nho nhớp khỗ đau liên tục. 

_ 8. Tuechan : Rỗng không. Nghĩa là ngũ Пап từ trong 
lần ngoài đều chẳng có gì là tốt đẹp. 

4. SuñRam : Trống trơn. Nghĩa là ngū пап vắng 
tanh không ai chủ trì coi sóc, chẳng có người lui tới và 
Ьар bênh không vững chắc, không ai tạo tác, không ai 
thụ hưởng hay cư trú. Ngũ uân chẳng có chỉ là trường 
cữu mà chỉ toàn là hư hoại rã rời. š 

Không сб người tạo tác là chẳng có súc sanh, nhom 
loại, chư thiên, phạm thiên, Đế-thích hoặc bất cứ ai sáng 
tạo biến hoá ra cả. Ngũ uần chỉ phát sanh do nhân duyên 
của ngũ uần mà thôi. ` 

Không có người hưởng là chẳng có ai chia sớt vui 
khô cả. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng không hề thọ 
vui hay chịu khô, mà đó chỉ là những trạng thái của 
chính ngũ пап mà thôi. 

Không có người cư trú vững vàng là chẳng có ai ап 
náo bền bỉ lâu dài trong ngũ uân. 

Không có người đi hay lui tới là chẳng eó một chúng 
sanh nào hoạt động trong ngũ uần mà đó chỉ là những 
trạng thái của ngũ ип mà thôi, | 

Như vậy, ngũ uán là trống rông, không có gì cả.. 

5. Vô ngã (Апана) là không phải ta, không phải của 
ta. Ngũ uän là riêng rẽ tự do chẳng ai sai bảo điều khiền 
được. Sanh, già, binh, chết triền miên đều là những diễn 
biến của ngũ uân. Không một thế lực hay quyền năng 
nào ngăn cấm trói buộc ngũ uần không cho chúng sanh, 


già, đau, chết được. 
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PHƯƠNG РНАР QUÁN TƯỞNG VẤN ТАТ 
NGÜ UẦN LÀ 104 NGÃ 


Phải quán tưởng cho thấy 1 ngũ пап là vô ngã như ti 
“Sắc là riêng TẾ, ít oi, mông manh,” róng không . 
Nó không phải là ta, là của ta. (Niệm tiếp theo cùng một 
thề thức сас пап : tho, tưởng, hành, thức. Cần phải thuộc 
nằm lòng cả năm tướng như đã giải trên). 

Khi thấy тб ngũ uần đúng như 5 tướng đó trong lúc 
nào, thì lúc ấy hành giả thấu đáo Pháp vô ngã (Апиѕатр 
assan8). Năm tướng đó thuộc mỗi uần. Вет ra nhon cho 
5 uần là 25 аш vô ngã (Anattänupassanä). 


VẬT CHE LẤP VÔ NGÃ TƯỚNG 
ee TREN 


Chúng ta không thấy rõ tư cách vô ngã của ngũ пап 
vì thường hay nhận định sai lầm rằng : đây là vật thể, 
đây là thú, đó là người, đầy là ta ; đó là Кё khác. Nghĩ 
như thế là vật chướng ngại ngăn cản, che lấp không cho 
thấy rõ thực tế đứng theo' Chân Đế (Paramattha Sacca). 
Cần chú tâm niệm tưởng liên tục từng chi tiết về mỗi 
sự vật cho tới khi thấy тб äng những danh từ : thú, 
người,- vật thê vân vân... chỉ là khoa ngôn ngữ thông 
thường của người đời dùng ав ám chỉ vật nây vật nọ 
xuyên qua sự nhận xét' tương đối của giác quan “Tục эё”. 
(Sammuti Sacca). Đó là điều lầm lån, chẳng. đúng ен 
ly và thật ra các sự vật chỉ là những nguyên tố (Danh- 
Sắc) cấu hợp mà thôi. 
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SỰ TÍCH 


‚Сб một cô thiếu nữ giữ ruộng, khi lúa trồ bông, nàng 
đi đến bờ ao sen, trông thấy những đóa hoa rải rác khắp 
nơi, cành hoa che chở phấn hoa bay mùi hương phẳng 
phất đó đây. Có những loài ong bay đến vuốt ve hút 
nhụy hoa. Các loài chim như công, le le, cò, bồ câu v.v... 
đến tìm thực phầm. Nàng thiếu nữ ngắm nhìn một cách 
thích thú, nàng hái hoa cảm ngộ mà phát Ыёи bằng câu 
hất rằng : 

`— Chư quí vi, hãy ngắm xem các đóa hoa sen có 
màu sắc tươi đẹp, mùi hương phấn hoa làm cho cảm xúc 
thích thú. Các đóa hoa nầy không phải tươi đẹp mãi mãi 
đâu, không bao lâu sẽ héo hắt ủ rũ vì ánh nắng rồi biến 
sắc đôi màu không còn hương vị nữa. 

Trong khi đó, có một cô gái đi hái rau, bên kia bờ 
ao, được nghe tiếng nàng thiếu nữ hát đáp rằng : 

— Này hỡi em gái, lời em thật đứng đắn, những 
bậc có trí tuệ nên lấy đó làm mục tiêu như : xác thân 
của chúng ta trong đời nầy, ai cũng thương yêu và hết 
sức cố găng chăm nom săn sóc thân thê như vật rất quí, 
nhưng chính tấm thân đôi khi diễm lệ yêu kiều khả ái 
nầy, nó là nguồn gốc của bao nhiêu đau khô, đến lúc bị 
thời gian và bệnh tật làm cho hao mòn tiều tụy đi rồi thì 
thé xác nầy là một gánh nặng vô cùng khả ó, như đóa 
hoa sen khi tàn tạ rơi rụng vì ánh sáng mặt trời vậy. 

Nàng thiếu nữ hát tiếp rằng : А 

— Các cành hoa sen tươi đẹp lộng lẫy dáng cho 
người ngoạn mục trong lúc chưa điêu tàn ú rũ, đến khi 
héo tàn rồi phai mài biến sắc. 

` Có hái rau hát đáp rằng : 

— Tất cả chúng sinh say mê thê xác không được suy 
tư tìm thấy chân tướng của vạn vật: thê xác không sao 
được mỹ miều miên viễn, khi sự già đến phá hoại lúc 


i 15 


lộ р К Р 
mào rồi thì nó sẽ tan rã như đóa hoa héo queo rơi rụng 


như thế. Đóa hoa nở rực rỡ tươi tắn nhưng khi bị ánh, 
: + = м ` 
năng tàn phá rồi không còn xinh đẹp nữa thế nào xác 


“thân của chúng sinh đây cũng bị sự già đe dọa làm cho 


điêu tàn như thế. _. + 
Thuở đó, có 60 vi Tỳ-khưu hành sa món pháp trong 
một cụm rừng không xa. Các Ngài tinh tấn tham thiền 
quán tưởng. Sáng ra, các Ngài đấp y mang bát vào. xóm 
trì bình, vừa được nghe tiếng của 2 thiếu nữ hát đối 
đáp nhau như thế. Vị trưởng lão mới tỏ lời cảnh tỉnh 
chư Tỳ khưu rằng : : 
— Này các bạn ! những lời 2 cô đã phát biều đây 
thật là chân chánh, thê xác chúng sinh lúc còn xuẩn xanh 
diễm lệ yêu kiều nhừ đóa hoa mới nở, đến khi sự già tàn 
phá rồi cũng như hoa bị ánh nắng làm cho tiều tụy khô 
һёо rơi rụng. Này các bạn ! tất са tập hợp có tánh cách 
vô thường biến đồi thật, các bạn nên chán піп. ' 
Te sabbe samvejjam patilabhitā. 
. „ Chư Tăng được nghe đều cảm động, mỗi vị quán 
tưởng pháp thông tuệ đến mức rồi đặt đạo quả A-la-hán 
đầy đủ pháp phân tích trực giác trong nơi đó. Đẫn tích 
nây cho thấy rõ rằng : khi chư thính giả nghe pháp bằng 
sự tôn kính rôi thực hành theo có thê đắc đạo quả như 


60 vị Tỳ khưu đó, 


“Chúng tôi xin hồi hướng phước báu ấn tống' cuốn 
kinh này đến; - | ; 
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Bà Nguyễn thị Nhung 
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